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Họ và tên: .........................................................................Ngày học: ........................................................ 

Ca 1: 

Câu 11. Một số nguyên tố chia cho 30 có số dư là r, Tìm r biết rằng r không là số nguyên tố. 

HD: 

Gọi số nguyên tố là  *p p N . 

Ta có:  * *p 30k r 2.3.5.k r k N , r N ,0 r 30         

Vì p  là số nguyên tố nên r  không chia hết cho 2,3,5. 

Số nguyên dương không là số nguyên tố nhỏ hơn 30 và không chia hết cho 2, 3, 5 chỉ có số 1 . 

Vậy r 1 . 

Câu 12. Một số nguyên tố chia cho 42 có số dư là r, Tìm r biết rằng r là hợp số. 

HD: 

Gọi số nguyên tố là  *p p N  

Ta có:  * *p 42k r 2.3.7.k r k N , r N ,0 r 42         

Vì p  là số nguyên tố nên r  không chia hết cho 2,3,7. 

Số nguyên dương là hợp số nhỏ hơn 42 và không chia hết cho 2,3,7 chỉ có số 25 . 

Vậy r 25 . 

Ca 2:  

Câu 4. So sánh 

a) 2103  và 1405      b) 912  và 355  

HD: 

a) 70 70 14210 03 27 25 5    

b)    
7 7

13 5 391 52 2 5 5    

Câu 5. So sánh: 

a) 50107  và 7573     b) 454  và 
1221  

HD: 

a)    
25 25

50 2 75 3107 107 73 73    

b)  
4

4 3 1254 21 21   
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Câu 11. So sánh A =  và B =  

HD: 
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 Suy ra: 
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